
TỨ NIỆM XỨ

Thiền sinh có thể thiết lập và phát triển Ngôi nhà tâm, Chánh

niệm, Định Tâm và Tỉnh giác dựa trên Tứ niệm xứ

1. Thân: là sự chánh niệm (Thiền Định) hay quan sát sự sinh diệt

(Thiền Tuệ) các hiện tượng trên thân, gồm 14 đối tượng: hơi

thở, tứ oai nghi, tiểu oai nghi, 32 thể trược, tứ đại, 9 loại tử thi.

2. Thọ: là sự chánh niệm (Thiền Định) hay quan sát sự sinh diệt

(Thiền Tuệ) của các cảm thọ, gồm 9 đối tượng: thọ khổ (khó

chịu), lạc (dễ chịu), xả (bình thường) hợp với ngũ dục hay

không hợp với ngũ dục.

3. Tâm: là sự chánh niệm (Thiền Định) hay quan sát sự sinh diệt

(Thiền Tuệ) của các tư tưởng hay tiến trình tâm, gồm 16 loại

tâm: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, phóng tâm, hôn trầm,

tâm Dục giới, tâm Sắc giới, tâm Vô sắc giới, tâm phiền não,...

4. Pháp: quan sát sự sinh diệt (Thiền Tuệ) của các Pháp, gồm 5

đối tượng:

• Tứ thánh đế (Khổ là Danh Sắc, Nhân sinh khổ là tham ái, Pháp

diệt khổ là Niết-bàn, Đạo thoát khổ là Bát chánh đạo),

• Năm chướng ngại (Tham, Sân, Hôn trầm, Hoài nghi, Trạo hối),

• Ngũ uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức),

• Mười hai xứ (Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và Sáu trần:

sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp),

• Thất giác chi (Niệm, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Lạc, Định, Xả).

TỨ NHƯ Ý TÚC

Là bốn yếu tố căn bản của sự thành

công viên mãn, như ý để tu tập

chứng thiền, chứng Thánh cũng như

khai triển thần thông hoàn hảo, đó là:

Dục, Cần, Tâm, Quán.

1. Dục như ý túc: là mong muốn chân

chính với quyết tâm đạt được chí

nguyện của mình trong các thiện

pháp hướng đến giải thoát, chứ

không phải tham dục.

2. Cần như ý túc: là sự nỗ lực, cố

gắng thực hiện chí nguyện một cách

vừa phải, phù hợp. Đó cũng chính là

Tứ chánh cần ở trên hay Chánh tinh

tấn.

3. Tâm (Định) như ý túc: là sự tập

trung thực hiện chí nguyện hay

Chánh định trên đối tượng thiền.

4. Quán (Tuệ) như ý túc: là Trạch

pháp, trí tuệ thấu hiểu các Pháp, liễu

ngộ Tứ thánh đế và bản chất của vạn

Pháp là Vô thường, Khổ não, Vô ngã.

Đó chính là Chánh kiến, Chánh tư

duy, Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ.

TỨ CHÁNH CẦN

Là sự chuyên 

cần, nỗ lực chân 

chính, phù hợp 

trong 4 thiện 

pháp: 

1. Ngăn ác 

(không tạo việc 

ác mới), 

2. Bỏ ác (từ bỏ 

việc ác cũ),

3. Làm thiện (làm 

nhiều việc 

thiện mới)

4. Tăng thiện 

(tăng trưởng 

việc thiện cũ). 

** Trong lúc hành 

thiền, Tứ chánh 

cần chính là 

Chánh tinh tấn

BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO



BÁT CHÁNH ĐẠO

1. GIỚI:

- Gồm: Chánh ngữ - Chánh nghiệp - Chánh mạng

2. ĐỊNH: 

- Gồm: Chánh tinh tấn - Chánh niệm - Chánh định

3. TUỆ:

- Gồm: Chánh kiến - Chánh tư duy

• Chánh kiến và Chánh tư duy chính là Quán như ý túc, 

Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch Pháp giác chi và Niệm Pháp 

trong Tứ niệm xứ.

• Chánh tinh tấn chính là Tứ chánh cần, Cần như ý túc, 

Tấn căn, Tấn lực, Tinh tấn giác chi.

• Chánh niệm chính là Tứ niệm xứ, Niệm căn, Niệm lực, 

Niệm giác chi.

• Chánh định chính là Tâm như ý túc, Định căn, Định

lực, Định giác chi

*** Cho nên, Bát chánh đạo đã bao trọn tất cả các Pháp 

trợ đạo khác trong 37 Phẩm Trợ Đạo. 

NGŨ CĂN & NGŨ LỰC

 Ngũ căn: là năm yếu tố căn bản để khởi sinh các thiện 

pháp trong quá trình tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát, 

đó là Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. 

 Ngũ lực: là sự phát triển năng lực của ngũ căn đúng mức 

để có đủ định tâm chế ngự phiền não và đủ tuệ giác để diệt 

trừ phiền não, gồm có Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực 

và Tuệ lực.

** Trên con đường tu tập Giới-Định-Tuệ, thiền sinh cần phải 

thiết lập Ngũ căn, vun bồi Ngũ lực qua tiến trình:

Tuệ (Văn tuệ, Tư tuệ, Chánh kiến, Chánh tư duy ban đầu) → 

Tín (Chánh tín) → Tấn (Chánh tinh tấn hay Tứ chánh cần) → 

Niệm (Chánh niệm) → Định (Chánh định) → Tuệ (Tu tuệ, 

Chánh kiến thực sự)

THẤT GIÁC CHI

 Là bảy yếu tố hỗ trợ cho quá trình tu tập giác ngộ (bảy 

yếu tố của giác ngộ) gồm có Niệm, Trạch Pháp, Tinh tấn, 

Hỷ, Lạc, Định, Xả. 

 Tiến trình thiết lập và phát triển Thất giác chi như sau:

Trạch pháp (Văn tuệ, Tư tuệ, Chánh kiến, Chánh tư duy ban 

đầu) → Tinh tấn (Chánh tinh tấn ) → Niệm  (Chánh niệm) → 

Hỷ → Lạc → Định (Chánh định) → Xả
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